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I. . ĐẶT VẤN ĐỀ
Học hợp tác (HHT) là phương pháp học tập được coi là phương pháp dạy học  hiện đại và phát triển mạnh mẽ ở các nước phát triển. Học hợp tác là phương pháp học mà trong đó học sinh dưới sự hướng dẫn của giáo viên làm việc cùng nhau trong những nhóm nhỏ để hoàn thành mục đích học tập chung của nhóm đặt ra.  Phương pháp HHT cho phép các thành viên trong nhóm chia sẻ những băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng phương pháp nhận thức mới, do đó quá trình học tập trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau về kiến thức, kĩ năng và phương pháp học tập, kĩ năng giao tiếp, xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì HHT cũng có những nhược điểm nếu tổ chức hoạt động học không chặt chẽ ví dụ như: hiện tượng ăn theo, chi phối, tách nhóm…Chính vì vậy, việc quan trọng là người giáo viên phải lựa chọn được một cấu trúc tổ chức HHT phù hợp, hiệu quả, khắc phục được những hạn chế trên. 

Có nhiều cấu trúc hoạt động nhóm trong đó cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson là một trong những cấu trúc ưu việt nhất, hiệu quả nhất, loại bỏ được gần như triệt để hiện tượng ăn theo, chi phối, tách nhóm. Do vậy, em quyết định chọn đề tài tìm hiểu về “Hoạt động học hợp tác theo cấu trúc Jigsaw của Elliot Aronson”.
II. CẤU TRÚC JIGSAW CỦA ELLIOT ARONSON 
1. Nội dung của cấu trúc 

· Chia lớp thành các nhóm (gọi là nhóm hợp tác) (số thành viên trong 1 nhóm tùy thuộc vào sĩ số lớp, có thể là 4-6 người/ 1 nhóm). 
· Ở mỗi nhóm, chỉ định một thành viên là nhóm trưởng. Ban đầu, nhóm trưởng nên là thành viên có kết quả học tập tốt nhất.

· Chia bài học thành 4-6 nội dung. 

· Mỗi thành viên của nhóm được giao một phần của bài học 

· Trong một khoảng thời gian xác định, các thành viên cùng chủ đề ở mỗi nhóm thảo luận và trở thành các chuyên gia (nhóm chuyên gia). Dành thời gian cho các nhóm chuyên gia này thảo luận những ý chính của phần bài của họ và chuẩn bị bài thuyết trình mà họ sẽ trình bày trước nhóm hợp tác của mình.
· Các thành viên của nhóm chuyên gia trở về nhóm hợp tác, giảng lại cho cả nhóm về phần bài của mình, đảm bảo cho mọi thành viên trong nhóm nắm vững nội dung toàn bài học. Giáo viên cần động viên các thành viên khác trong nhóm nêu câu hỏi để làm rõ vấn đề.
· Giáo viên đi lướt từ nhóm này sang nhóm khác để quan sát quá trình làm việc. Nếu nhóm nào gặp trở ngại (ví dụ có thành viên lấn át hoặc bị đứt quãng), thì cần can thiệp hợp lý. Dần dần nên để các trưởng nhóm đảm trách việc này. Có thể nhắc thầm các trưởng nhóm để hướng dẫn cách can thiệp, cho tới khi họ tự tìm được cách riêng của mình. 

· Các thành viên làm bài kiểm tra cá nhân, nội dung kiểm tra gồm tất cả các phần của bài học 

· Kết quả kiểm tra là kết quả cá nhân và tính điểm nhóm 

· Bảng tóm tắt cấu trúc Jigsaw của E.Aronson
	Bước làm việc 
	1.Phân công công việc
	2.Nhóm chuyên gia
	3. Nhóm hợp tác
	4. Cá nhân làm bài kiểm tra
	5. Điểm cá nhân-điểm nhóm

	Thành viên trong nhóm
	Chịu trách nhiệm 
	Thảo luận cùng chủ đề
	Giảng bài cho nhau
	Kiểm tra
	Kết quả đạt được

	Thành viên số 1

Thành viên số 2

Thành viên số 3

Thành viên số 4
	Phần bài A

Phần bài B

Phần bài C

Phần bài D
	Các thành viên cùng chủ đề của từng nhóm thảo luận
	Thành viên nhóm chuyên gia trở về nhóm hợp tác và giảng bài cho nhau để từng thành viên hiểu hết các phần A, B, C, D của bài học.
	Cá nhân làm bài kiểm tra. Nội dung bài kiểm tra gồm tất cả các phần A, B, C, D của bài học
	Từng thành viên không những hiểu kĩ phần bài của mình mà còn hiểu được toàn bộ bài học 


2. Đánh giá kết quả cá nhân, nhóm (tính điểm tiến bộ)

· Chấm điểm bài kiểm tra cá nhân 

· Tính điểm trung bình (điểm nền)

· Tính điểm tiến bộ của cá nhân:

· 0: điểm KT thấp hơn điểm nền từ 3 điểm trở lên 

· 1: điểm KT thấp hơn điểm nền 1-2 điểm 

· 2:điểm KT bằng hoặc hơn điểm nền 1-2 điểm 

· 3: điểm KT cao hơn điểm nền 3 điểm trở lên 

· 3: điểm KT bằng điểm tuyệt đối 

· Điểm tiến bộ của nhóm: Trung bình cộng điểm tiến bộ của các cá nhân trong nhóm 

· GV tổ chức cho HS tự chấm điểm cá nhân, nhóm và kiểm tra lại độ chính xác của các điểm đó 

3. Đánh giá về cấu trúc Jigsaw
· Là một trong những cấu trúc ưu việt nhất, có hiệu quả nhất 

· Đề cao tương tác bình đẳng và tầm quan trọng của từng thành viên trong nhóm 
· Loại bỏ gần như triệt để hiện tượng ăn theo, chi phối và tách nhóm 

· Có thể áp dụng ở VN do tính hiệu quả về  mặt thời gian cao và hệ thống điểm số linh hoạt 

· Có thể áp dụng trong giờ ôn tập, luyện tập, tổng kết kiến thức 
Như vậy, cấu trúc này giúp HS dựa vào khả năng của họ để suy nghĩ, tìm thông tin và học tập từ các HS trong nhóm thay vì dựa vào giáo viên đồng thời tôn trọng cả ưu và nhược điểm của các HS khác. Sự tương tác kích thích sự phát triển ngôn ngữ thuộc lời và gia tăng niềm tin của HS, giúp người học “duy chuyển từ việc nhìn nhận việc học như là sự ghi nhớ các sự kiện đến việc nhìn nhận việc học như sự xây dựng vốn hiểu biết có chọn lọc” (Killen, 2003). Ngoài ra, nó khuyến khích HS thảo luận và khám phá sự hiểu biết của họ để hiểu sâu nội dung bài học nhằm giúp họ bày tỏ quan điểm của họ sau đó so sánh ý kiến của họ với ý kiến và tình cảm của các HS khác (có thể là các ý kiến trái chiều). Kiểu học này nhấn mạnh đến môi trường học tập dân chủ và sự tự do học thuật; phát triển sự năng động của HS và khả năng làm việc hợp tác nhằm nâng cao thành công học tập; thúc đẩy mối quan hệ liên cá nhân tích cực đồng thời nâng cao kỹ năng quản lý và thái độ tích cực đối với công việc học tập. 
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm thì kiểu học này còn có một số nhược điểm khi giáo viên sử dụng chúng như một chiến lược giảng dạy bởi vì một số người học có thể sẽ gặp khó khăn khi tiếp cận với cách học này. Nguyên nhân là người học cần hiểu hết các chi tiết của từng phần - “bức tranh nhỏ” của tài liệu được phân phát trước khi thấy được “bức tranh lớn” (Arbor, 1993). Do vậy giáo viên cần dành nhiều thời gian để giúp đỡ HS phát triển các kỹ năng hợp tác để tạo nên nhóm HHT hiệu quả. 

III. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA
1. VẬN DỤNG VÀO BÀI 4 “PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI” (Lớp 11 - Chương trình chuẩn) (1 tiết – 45’)
A. MỤC TIÊU


1. Kiến thức
- Hiểu được các điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li .



2. Kỹ năng
- Viết phương trình phân tử, ion, ion rút gọn của phản ứng .

- Dựa vào điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điện li để biết được phản ứng có xảy ra hay không xảy ra .
- Rèn luyện kĩ năng hợp tác trong nhóm, kĩ năng trình bày.



3. Thái độ :   Rèn luyện tính cẩn thận và tỉ mỉ
B. CHUẨN BỊ
- Dụng cụ : Giá ống nghiệm , ống nghiệm .

- Hoá chất : Dd BaCl2. Na2SO4 , NaCl , Na2CO3 , NaOH , HCl , CH3COONa, pp . 

C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

HOẠT ĐỘNG 1: Chia nhóm (5 phút)

· 2 bàn kề nhau (5 thành viên) thành 1 nhóm hợp tác. 

· Trong nhóm chọn HS vừa có điểm bài kiểm tra gần nhất là cao nhất làm nhóm trưởng.

· Nhóm trưởng giữ sổ hoạt động của nhóm

+ Danh sách thành viên.

+ Tiêu đề của bài hoạt động nhóm.

+ Nhiệm vụ của nhóm và thành viên.

+ Tiến độ thực hiện.

+ Kết quả thực hiện.

· Đặt số cho các thành viên trong nhóm : TV số 1, TV số 2, TV số 3, TV số 4  (tự thống nhất), TV số 5 (nhóm trưởng-nhận nhiệm vụ khó nhất của nhóm). 

HOẠT ĐỘNG 2: Phân công công việc (5 phút)

	Thành viên
	Công việc

	TV số 1
	Phần I.1. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li  - Phản ứng tạo thành chất kết tủa

	TV số 2
	Phần I.2.a) Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li  - Phản ứng tạo thành chất điện li yếu – Phản ứng tạo thành nước  

	TV số 3
	Phần I.2.b) Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li  - Phản ứng tạo thành chất điện li yếu – Phản ứng tạo thành axit yếu

	TV số 4
	Phần I.3. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li  - Phản ứng tạo thành chất điện li yếu – Phản ứng tạo thành chất khí

	TV số 5
	Phần II. Kết luận - Giải bài tập áp dụng


· Gợi ý thảo luận

· Nhóm chuyên gia thứ nhất (gồm các TV số 1) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

Thực hiện thí nghiệm: Nhỏ dd Na2SO4 vào ống nghiệm đựng dd BaCl2, 
1. Nhận xét hiện tượng ?

2. Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử ?
3. Viết phương trình ion đầy đủ của phản ứng trên bằng cách: Viết điện li của các chất có mặt trong phương trình phản ứng trên (nếu có). Lưu ý những điểm sau:

· Chỉ viết điện li thành ion các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh.

· Các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử.  

4. Viết phương trình ion rút gọn bằng cách: Lược bỏ những ion giống nhau ở 2 vế của phương trình ion đầy đủ.

5. Cho biết ý nghĩa của phương trình ion rút gọn từ đó rút ra bản chất của phản ứng trên. 
  ÁP DỤNG

 Viết pt phân tử,  phương trình ion đầy đủ và ion rút gọn của phản ứng CuSO4 + NaOH
·  Nhóm chuyên gia thứ hai (gồm các TV số 2) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:

Thực hiện thí nghiệm: Nhỏ vài giọt dd phenolphthalein vào ống nghiệm đựng dd NaOH 0,1M, sau đó rót từ từ dung dịch HCl 0,1M vào, khuấy đều.
1. Nhận xét hiện tượng ?

2. Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử ?
3. Viết phương trình ion đầy đủ của phản ứng trên bằng cách: Viết điện li của các chất có mặt trong phương trình phản ứng trên (nếu có). Lưu ý những điểm sau:

· Chỉ viết điện li thành ion các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh.

· Các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử.  

4. Viết phương trình ion rút gọn bằng cách: Lược bỏ những ion giống nhau ở 2 vế của phương trình ion đầy đủ.

5. Cho biết ý nghĩa của phương trình ion rút gọn từ đó rút ra bản chất của phản ứng trên. 
  ÁP DỤNG

 Viết pt phân tử,  phương trình ion đầy đủ và ion rút gọn của phản ứng Mg(OH)2 + HCl  
· Nhóm chuyên gia thứ ba (gồm các TV số 3) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3:

Thực hiện thí nghiệm: Nhỏ dd HCl vào ống nghiệm đựng dd CH3COONa 
1. Nhận xét hiện tượng ?

2. Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử ?
3. Viết phương trình ion đầy đủ của phản ứng trên bằng cách: Viết điện li của các chất có mặt trong phương trình phản ứng trên (nếu có). Lưu ý những điểm sau:

· Chỉ viết điện li thành ion các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh.

· Các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử.  

4. Viết phương trình ion rút gọn bằng cách: Lược bỏ những ion giống nhau ở 2 vế của phương trình ion đầy đủ.

5. Cho biết ý nghĩa của phương trình ion rút gọn từ đó rút ra bản chất của phản ứng trên. 
  ÁP DỤNG

 Viết pt phân tử,  phương trình ion đầy đủ và ion rút gọn của phản ứng NaF + HCl 
· Nhóm chuyên gia thứ tư (gồm các TV số 4) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4:

Thực hiện thí nghiệm: Nhỏ dd HCl vào ống nghiệm đựng dd Na2CO3 
1. Nhận xét hiện tượng ?

2. Viết phương trình phản ứng dưới dạng phân tử ?
3. Viết phương trình ion đầy đủ của phản ứng trên bằng cách: Viết điện li của các chất có mặt trong phương trình phản ứng trên (nếu có). Lưu ý những điểm sau:

· Chỉ viết điện li thành ion các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh.

· Các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử.  

4. Viết phương trình ion rút gọn bằng cách: Lược bỏ những ion giống nhau ở 2 vế của phương trình ion đầy đủ.

5. Cho biết ý nghĩa của phương trình ion rút gọn từ đó rút ra bản chất của phản ứng trên. 
  ÁP DỤNG

 Viết pt phân tử,  phương trình ion đầy đủ và ion rút gọn của phản ứng CaCO3 + HNO3 
· Nhóm chuyên gia thứ năm (gồm các TV số 5) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5:
Dựa vào các phản ứng đã xét ở phần I, hãy rút ra kết luận về phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li:
1. Bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các thành phần nào?

2. Điều kiện để phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li xảy ra?  
ÁP DỤNG

 Viết pt phân tử, phương trình ion đầy đủ và ion rút gọn cho các phản ứng xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau: FeCl2 + KOH , Al(OH)3 + H2SO4 , K2S + HCl
Hướng dẫn: 
· Viết phương trình ion đầy đủ của phản ứng trên bằng cách: Viết điện li của các chất có mặt trong phương trình phản ứng. Lưu ý những điểm sau:

· Chỉ viết điện li thành ion các chất vừa dễ tan, vừa điện li mạnh.

· Các chất khí, kết tủa, điện li yếu để nguyên dưới dạng phân tử.  

· Viết phương trình ion rút gọn bằng cách: Lược bỏ những ion giống nhau ở 2 vế của phương trình ion đầy đủ.

HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động của nhóm chuyên gia (10 phút)

· Các thành viên có cùng chủ đề hội tụ để thảo luận nhóm.

· Dựa trên gợi ý của giáo viên, HS tìm hiểu kĩ nội dung phụ trách.
· Giáo viên theo dõi sự làm việc của các nhóm, giúp đỡ khi cần thiết
HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động của nhóm hợp tác (20 phút)

· Thành viên nhóm chuyên gia trở về nhóm hợp tác và giảng bài cho nhau để từng thành viên hiểu hết tất cả các phần trong bài học.

HOẠT ĐỘNG 5: Cá nhân làm bài kiểm tra (5 phút)

Cá nhân làm bài kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm tất cả các phần trong bài học.

· Kết quả cá nhân và nhóm

	Điểm
	Cá nhân
	Nhóm 

	Điểm bài kiểm tra 
	kết quả của bài kiểm tra
	Trung bình cộng điểm cá nhân

	Điểm tiến bộ
	Tính chênh lệch giữa điểm nền và điểm cá nhân
	Trung bình cộng điểm tiến bộ của các cá nhân


· Bài kiểm tra
Câu 1: Hoàn thành phương trình dạng phân tử, sau đó viết phương trình ion và ion thu gọn của các phản ứng trong dung dịch theo sơ đồ sau:
a) Ba(NO3)2 + .............  (  NaNO3  + .........   
b) FeS  + ........... ( FeCl2 +...............             
Câu 2: Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau:
H+  +  OH- ( H2O 



2. VẬN DỤNG VÀO BÀI 9 “BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC” (Lớp 10 - Chương trình nâng cao) (2 tiết – 90 phút)

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
· Biết được nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố hóa học vào bảng tuần hoàn.

· Hiểu được cấu tạo của bảng tuần hoàn, mối quan hệ chặt chẽ giữa cấu hình electron nguyên tử với vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

2. Kỹ năng
· Từ vị trí trong bảng tuần hoàn của nguyên tố (ô, nhóm, chu kì) suy ra cấu hình electron và ngược lại

3. Thái độ

· Giáo dục quan điểm duy vật biện chứng , lòng say mê khoa học 
B. CHUẨN BỊ

· GV: Hình vẽ ô nguyên tố , Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (dạng dài) và chân dung Men-đê-lê-ép.

· HS: Ôn lại cách viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố 

C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: Chia nhóm (5 phút)

· 2 bàn kề nhau (4 thành viên) thành 1 nhóm hợp tác. 

· Trong nhóm chọn HS vừa có điểm bài kiểm tra gần nhất là cao nhất làm nhóm trưởng.

· Nhóm trưởng giữ sổ hoạt động của nhóm

+ Danh sách thành viên.

+ Tiêu đề của bài hoạt động nhóm.

+ Nhiệm vụ của nhóm và thành viên.

+ Tiến độ thực hiện.

+ Kết quả thực hiện.

· Đặt số cho các thành viên trong nhóm : TV số 1, TV số 2, TV số 3 (tự thống nhất), TV số 4 (nhóm trưởng-nhận nhiệm vụ khó nhất của nhóm). 

HOẠT ĐỘNG 2: Phân công công việc (5 phút)

	Thành viên
	Công việc

	TV số 1
	Phần I. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong BTH

Phần II.1. Ô nguyên tố

	TV số 2
	Phần II.2. Chu kì

	TV số 3
	Phần II.3. Nhóm

	TV số 4
	Giải bài tập áp dụng


· Gợi ý thảo luận

· Nhóm chuyên gia thứ nhất (gồm các TV số 1) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1:

1. Các nguyên tố hóa học được sắp xếp có ngẫu nhiên không ?


Nếu không, BTH được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào?

2. Mỗi nguyên tố được xếp vào mấy ô ?  

3. Số thứ tự ô nguyên tố có liên quan gì đến cấu tạo của nguyên tử nguyên tố đó không ?

4. Tìm hiểu các giá trị thể hiện trong ô nguyên tố.

ÁP DỤNG

Nhìn vào một ô nguyên tố, tập giải thích các chi tiết trong ô đó.

Từ BTH, em hãy cho biết :

+  STT ô nguyên tố Flo . Từ đó suy ra số e, số p , số n của nguyên tử Flo.

+   Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố Oxi.

+   Cấu hình electron của nguyên tử Mg ? Giải thích kí hiệu [Ne]

+   Độ âm điện của Clo.
· Nhóm chuyên gia thứ hai (gồm các TV số 2) 

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2:

1. Các ng tố được xếp trong cùng chu kì có điểm gì giống nhau ?

ÁP DỤNG

· Không xem BTH, xác định Zn (Z=30) ở chu kì mấy ? 

· Xem BTH, cho biết các nguyên tử sau có mấy lớp e Mo, Ge, Rn.

2. Những chu kì nào được gọi là chu kì nhỏ, những chu kì nào được gọi là chu kì lớn ? Vì sao ?

3. Xem và nhận xét đặc điểm của nguyên tử nguyên tố đầu và cuối của mỗi CK

4. Vì sao chu kì 1 chỉ có 2 ng tố, còn chu kì 2, 3 có 8 nguyên tố, còn chu kì 4 có đến 18 nguyên tố ?

· Nhóm chuyên gia thứ ba (gồm các TV số 3)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3:

1. Nguyên tố s là gì ?

2. Xác định e cuối cùng của nguyên tử O(Z=8), Fe(Z=26) ở phân lớp gì ? Từ đó, kết luận O và Fe là ngtố s hay ng tố p hay ng tố d hay ng tố f ?

3. BTH có mấy màu nền ? Mỗi một màu nền đại diện cho điều gì ?

4. Nhìn BTH cho biết BTH có mấy cột tương ứng mấy nhóm ?

5. Các nguyên tố trong cùng một nhóm có đặc điểm gì giống nhau ?

6. Nguyên tố nhóm A bao gồm các nhóm nguyên tố s hay p hay d hay f ?

7. Các nguyên tố trong cùng nhóm A có đặc điểm gì chung ?

8. Nguyên tố nhóm B bao gồm các nhóm nguyên tố s hay p hay d hay f ?

9. Các nguyên tố trong cùng nhóm B có đặc điểm gì chung ?

ÁP DỤNG

Không nhìn BTH, cho biết S (Z=16), Ti (Z=22) ở nhóm nào ?

Có chu kì nào mà toàn chứa nguyên tố nhóm A không ? kể ra.

· Nhóm chuyên gia thứ tư (gồm các TV số 4)


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4:

Dạng 1 : Xác định STT ô, chu kì nhóm trong BTH của các nguyên tố sau : 

a. P (Z=15) , Ca (Z=20), Mn (Z=25) , Cu (=29)

b. nguyên tố A, B mà ion A- , B2+  có cấu hình e lớp ngoài cùng là 2s2 2p6.

Dạng 2 : Viết cấu hình e nguyên tử, xác định số hiệu cho nguyên tố có vị trí sau

a. Mg ở chu kì 3 và nguyên tử có 2 e lớp ngoài cùng.

b. Si ở chu kì 3 và nguyên tử có 4 e lớp ngoài cùng.

c. Fe ở chu kì 4, phân lớp có mức năng lượng cao nhất là 3d6
HOẠT ĐỘNG 3: Hoạt động của nhóm chuyên gia (35 phút)

· Các thành viên có cùng chủ đề hội tụ để thảo luận nhóm.

· Dựa trên gợi ý của giáo viên, HS tìm hiểu kĩ nội dung phụ trách.
· Giáo viên theo dõi sự làm việc của các nhóm, giúp đỡ khi cần thiết

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động của nhóm hợp tác (35 phút)

Thành viên nhóm chuyên gia trở về nhóm hợp tác và giảng bài cho nhau để từng thành viên hiểu hết tất cả các phần trong bài học.

HOẠT ĐỘNG 5: Cá nhân làm bài kiểm tra (10 phút)

Cá nhân làm bài kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm tất cả các phần trong bài học.

· Kết quả cá nhân và nhóm

	Điểm
	Cá nhân
	Nhóm 

	Điểm bài kiểm tra 
	kết quả của bài kiểm tra
	Trung bình cộng điểm cá nhân

	Điểm tiến bộ
	Tính chênh lệch giữa điểm nền và điểm cá nhân
	Trung bình cộng điểm tiến bộ của các cá nhân


· Bài kiểm tra: (10 phút)
Trắc nghiệm 10 câu, mỗi câu 1 điểm. HS không được sử dụng bảng tuần hoàn
CÂU 1 : Nguyên tử các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp e trong nguyên tử là 


A. 3

B. 5.


C. 6.


D. 7.
CÂU 2 : Mệnh đề nào sau đây không đúng ?


A. Các nguyên tố nhóm A đều thuộc chu kì nhỏ.

B. Các nguyên tố nhóm B đều thuộc chu kì lớn.


C. Nhóm A gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.


D. Nguyên tố nhóm B được gọi là kim loại chuyển tiếp.

CÂU 3 : Các nguyên tố nhóm A gồm các nguyên tố khối


A. s và p

B. s và d

C. d và f

D. p và d.

CÂU 4 : Phân lớp chứa e cuối cùng của nguyên tử có Z=15 và Z=22 lần lượt là 


A. 3s



B. 3p và 4s




C. 3d và 4s


D. 3p và 3d

CÂU 5 : Số thứ tự của ô nguyên tố trong BTH bằng với các giá trị nào sau đây


A. Số hiệu nguyên tử = số p = số n.


B. Số p = số e = Số đơn vị điện tích hạt nhân.


C. Số hiệu nguyên tử = số e = số khối A.


D. Tất cả đều sai.

CÂU 6 : Phân lớp có mức năng lượng cao nhất của nguyên tử X, Y, Z lần lượt là : 2s1 , 3d3 ,  3p6. Nguyên tố thuộc nhóm A là 


A. X và Y

B. X và Z 

D. Y và Z

D. Y.

CÂU 7 : Nguyên tử nguyên tố R có Z=16. Vị trí của nguyên tố R là 


A. chu kì 2, nhóm IIIA.


B. chu kì 3, nhóm VIB.


C. chu kì 5, nhóm IIA.


D. chu kì 3, nhóm VIA.
CÂU 8 : Nguyên tố X ở chu kì 4 và có 1 e lớp ngoài cùng. Cấu hình e nguyên tử của X là


A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 4s1.


B.  1s2 2s2 2p5 3s2 3p6 4s1.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1.


D.  1s2 2s2 2p5 3s2 3p6 4s2 4p1.
CÂU 9 : Chọn câu đúng trong các câu sau


A. Trong BTH, các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của nguyên tử khối.

B. BTH có 18 cột tương ứng với 18 nhóm nguyên tố.

C. Electron hóa trị là electron thuộc lớp ngoài cùng và phân lớp sát ngoài cùng (nếu chưa bão hòa).


D. Nguyên tố nhóm B gồm các nguyên tố thuộc khối nguyên tố s và d.

CÂU 10 : Chọn câu sai trong các câu sau 
A. Từ ô nguyên tố xác định được thành phần cấu tạo của nguyên tử nguyên tố đó.

B. Các nguyên tố được xếp thành 1 cột thì nguyên tử nguyên tố đó cùng số e hóa trị.

C. Chu kì là dãy các nguyên tố xếp thành hàng, nhóm là dãy các nguyên tố xếp thành cột.

D. Các nguyên tố nhóm B gồm các nguyên tố d và f.

3. VẬN DỤNG VÀO BÀI 27 “NHÔM” (Lớp 12 - Chương trình chuẩn) (1 tiết – 45 phút)

A. MỤC TIÊU

1. Kiến thức
  - Biết tính chất hóa học của nhôm.

  - Hiểu nhôm có tính khử mạnh.

2. Kỹ năng
  - Dự đoán, kiểm tra và kết luận tính chất hóa học của nhôm.

  - Đọc và thu thập thông tin từ sách giáo khoa.

  - Quan sát bảng biểu, nhận xét.

  - Tiến hành thí nghiệm, quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và rút ra kết luận.

  - Viết phương trình phản ứng minh họa cho tính khử mạnh của nhôm.

  - Phát triển năng lực làm việc độc lập, hoạt động theo nhóm, giải quyết vấn đề, tổng hợp kiến thức.

B.CHUẨN BỊ

  - Giáo án điện tử dạy bảng tương tác.

  - Phiếu học tập, đáp án cho phiếu học tập.

  - Bảng hướng dẫn hoạt động ở mỗi góc

  - SGK, dụng cụ hóa chất cho mỗi nhóm tiến hành thí nghiệm:


+ Hóa chất: Al lá, Al bột, H2O, khí clo, các dung dịch HCl, HNO3 loãng, HNO3 đặc nguội, NaOH.


+ Dụng cụ: ống nghiệm, đèn cồn, ống hút dung dịch, kẹp ống nghiệm, khay giấy (đựng bột nhôm).

C.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG 1: Chia nhóm (5 phút)

· 2 bàn kề nhau (4 thành viên) thành 1 nhóm hợp tác. 

· Trong nhóm chọn HS vừa có điểm bài kiểm tra gần nhất là cao nhất làm nhóm trưởng.

· Nhóm trưởng giữ sổ hoạt động của nhóm

+ Danh sách thành viên.

+ Tiêu đề của bài hoạt động nhóm.

+ Nhiệm vụ của nhóm và thành viên.

+ Tiến độ thực hiện.

+ Kết quả thực hiện.

· Đặt số cho các thành viên trong nhóm : TV số 1, TV số 2, TV số 3 (tự thống nhất), TV số 4 (nhóm trưởng-nhận nhiệm vụ khó nhất của nhóm). 
HOẠT ĐỘNG 2: Phân công công việc (5 phút)

	Thành viên
	Công việc

	TV số 1
	Nhóm phân tích



	TV số 2
	Nhóm áp dụng



	TV số 3
	Nhóm quan sát



	TV số 4
	Nhóm trải nghiệm


· Gợi ý thảo luận

1. Nhóm chuyên gia thứ nhất ( nhóm phân tích)
· HS nhận phiếu học tập 1 và hoàn thành.

· Cả nhóm cùng thực hiện 1 phiếu học tập, sau 5 phút nhóm qua trạm.

· Nội dung phiếu học tập 1:

· Câu 1: Dựa vào vị trí của nhôm trong dãy điện hóa, hãy dự đoán tính chất hóa học của nhôm.

· Câu 2: HS viết ptpư minh họa cho từng TCHH của nhôm.

· Nhóm 1 điền nội dung đã thực hiện trong phiếu lên bảng roki và nộp cho Gv.

PHIẾU HỌC TẬP 1:
	TÍNH CHẤT HÓA HỌC
	PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG

	Td phi kim
	Td oxi
	

	
	Td clo
	

	
	Td phi kim khác
	

	Td axit
	Td HCl, H2SO4
	

	
	Td H2SO4 đặc nóng
	

	
	Td HNO3
	

	Td oxit kim loại
	Td Fe3O4
	

	Td H2O
	

	Td dd kiềm
	Td dd NaOH
	


2. . Nhóm chuyên gia thứ hai (Nhóm áp dụng)
· HS nhận phiếu học tập 2 và hoàn thành.

· Cả nhóm cùng thực hiện 1 phiếu học tập, sau 5 phút nhóm qua trạm.

· Nội dung phiếu học tập 2: Một số câu hỏi trắc nghiệm về tính chất hóa học của nhôm.

· Nhóm 2 điền nội dung đã thực hiện trong phiếu lên bảng roki và nộp cho Gv.

PHIẾU HỌC TẬP 2:
Câu 1. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với khí clo hoặc dung dịch HCl tạo cùng một loại muối?
A. Cu


B. Ag



C. Al



D. Fe
Câu 2. Trong thương mại, để chuyên chở axit nitric đặc hoặc axit sunfuric đặc, người ta có thể dùng các thùng bằng 
      A.  thuỷ tinh.     

B. thuỷ tinh hữu cơ.      
C. Nhôm.
         

D. Chì.

Câu 3. Khi hoà tan một vật bằng nhôm vào dung dịch NaOH, phản ứng đầu tiên xảy ra sẽ là :

       A.  2Al + 6H2O [image: image1.wmf]¾¾®

 2Al(OH)3 + 3H2
       B.  2Al + 2NaOH + 2H2O [image: image2.wmf]¾¾®

 2NaAlO2 + 3H2
       C.  Al2O3 + 2NaOH [image: image3.wmf]¾¾®

 2NaAlO2 + H2O

       D.  Al(OH)3 + NaOH [image: image4.wmf]¾¾®

 NaAlO2 + 2H2O

Câu 4. Nhôm có thể phản ứng được với tất cả các chất nào sau đây?

A. dd HCl, dd H2SO4 đặc nguội, dd NaOH.

B. dd H2SO4loãng, dd AgNO3, dd Ba(OH)2.

C. dd Mg(NO3)2, dd CuSO4, dd KOH.

D. dd ZnSO4, dd NaAlO2, dd NH3. 

Câu 5. Cho Al vào H2O thì :

     A. Lúc đầu Al phản ứng với H2O nhưng sau bị dừng lại , nên coi như Al không phản ứng với H2O        

     B. Al không phản ứng được với oxy vì hằng ngày ta sử dụng đồ dùng bằng Al .

     C. Al không phản ứng với H2O .

     D. Al phản ứng với H2O tạo ra Al2O3 kết tủa nên phản ứng dừng lại.

Câu 6. Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt Nhôm?

A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.

B. Al tác dụng với CuO nung nóng.

C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.
Câu 7. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng thu được hỗn hợp khí gồm 0,15 mol N2O và 0,1 mol NO. Giá trị của m là :


A. 13,5.


B. 1,35.





C. 0,81.





D. 8,1.

Câu 8. Đốt cháy hỗn hợp gồm có 5,4 g bột nhôm và 4,8 g bột Fe2O3 để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm . Sau phản ứng thu được hỗn hợp chất rắn A. Khối lượng A thu được là bao nhiêu ?       

A.  6,2g     



B.  10,2 g          




C.   12,8 g         
  



D.  6,42 g.
3. . Nhóm chuyên gia thứ ba (Nhóm quan sát)
· HS xem phim thí nghiệm:

· Al tác dụng khí clo

· Al tác dụng Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm)

· Al tác dụng nước (đã tạo hỗn hống với Hg – phản ứng nhôm mọc lông tơ)

· HS hoàn thành phiếu học tập 3.

· Cả nhóm cùng thực hiện 1 phiếu học tập, sau 5 phút nhóm qua trạm.

· Nhóm 3 điền nội dung đã thực hiện trong phiếu lên bảng roki và nộp cho Gv.

PHIẾU HỌC TẬP 3:

	THÍ NGHIỆM
	HIỆN TƯỢNG
	PTPƯ

	1. Al tác dụng khí clo
	
	

	2. Al tác dụng Fe2O3
	
	

	3. Al tác dụng H2O
	
	


4. . Nhóm chuyên gia thứ tư (Nhóm trải nghiệm)
· HS làm các thí nghiệm (đại diện nhóm làm – nhóm trưởng đã được Gv hướng dẫn các thao tác thí nghiệm trước):

· Al + dd HCl.

· Al + dd HNO3 loãng.

· Al + HNO3 đặc nguội.

· Al + dd NaOH.

· Albột + Oxi không khí.

· HS hoàn thành phiếu học tập 4

· Cả nhóm cùng thực hiện 1 phiếu học tập, sau 5 phút nhóm qua trạm.

· Nhóm 4 điền nội dung đã thực hiện trong phiếu lên bảng roki và nộp cho Gv.

PHIẾU HỌC TẬP 4:

	STT
	THÍ NGHIỆM
	HIỆN TƯỢNG
	PTPƯ

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


IV. KẾT LUẬN
Qua việc phân tích ở trên, thiết nghĩ kiểu học theo cấu trúc Jigsaw có thể là một chiến lược dạy học hữu ích nhằm phát huy khả năng sáng tạo và sự năng động của HS trong tiến trình học. Tuy nhiên, giáo viên không thể trông đợi rằng lần đầu tiên áp dụng sẽ thành công cao vì vậy họ cần kiên trì cho đến khi HS trở nên thích và tin tưởng cách học này. Đặc điểm quan trọng nhất của HHT là HS học tập lẫn nhau trong nhóm hợp tác nhưng nếu những nguyên tắc HHT không được thiết lập thì HS sẽ không học được nhiều so với phương pháp truyền đạt trực tiếp từ giáo viên
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